
Phụ biểu số 03

Đơn vị tính: 1.000đ

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+...+13 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sở Thông tin và truyền 
thông

I
Văn phòng Sở Thông tin 
và truyền thông

I Năm 2019 21.352.078 21.035.191 -576.433 893.320 21.352.078 5.573.450 396.530 12.488.338 493.260 60.500 2.000.000 0 340.000

1
Văn phòng Sở Thông tin 
và truyền thông

19.607.924 19.322.114 -576.433 862.243 19.607.924 5.573.450 258.530 10.882.184 493.260 60.500 2.000.000 0 340.000

1.1 Kinh phí thường xuyên 3.992.925 3.810.000 160.598 22.327 3.992.925 3.992.925

1.2
Kinh phí không thường 

xuyên
15.614.999      15.512.114 -   737.031 839.916 15.614.999 1.580.525 258.530 10.882.184 493.260 60.500 2.000.000 0 340.000

2 Trung tâm CNTT&TT 1.744.154        1.713.077 31.077 1.744.154 0 138.000 1.606.154 0 0 0 0

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.606.154        1.601.077 5.077 1.606.154 1.606.154

2.2
Kinh phí không thường 

xuyên
138.000 112.000 26.000 138.000 138.000

II Năm 2020 27.822.198 22.145.600 5.668.313 8.285 27.822.198 5.261.255 515.588 13.285.285 323.000 ####### 2.500.000 600.000 2.220.000

1
Văn phòng Sở Thông tin 
và truyền thông

25.718.913 20.050.600 5.668.313 0 25.718.913 5.261.255 198.588 11.499.000 323.000 ####### 2.500.000 600.000 2.220.000

1.1 Kinh phí thường xuyên 4.170.243 4.125.000 45.243 0 4.170.243 4.170.243

1.2
Kinh phí không thường 

xuyên
21.548.670 15.925.600 5.623.070 0 21.548.670 1.091.012 198.588 11.499.000 323.000 ####### 2.500.000 600.000 2.220.000

2 Trung tâm CNTT&TT 2.103.285 2.095.000 0 8.285 2.103.285 0 317.000 1.786.285 0 0 0 0 0 0

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.786.285 1.778.000 8.285 1.786.285 1.786.285

Kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp ( năm 2019, 2020 v à 6 tháng năm 2021)

UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BẢNG TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi Mua 
sắm sửa 

chữa

Số 
TT

Tên đơn vị

Kinh phí được giao Kinh phí đơn vị phân bổ lại cho các đơn vị đầu năm

Ghi 
chú

Tổng số

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Kinh phí 
phân bổ đầu 

năm

Kinh phí 
bổ sung 

trong năm

Kinh phí 
năm 

trước 
chuyển 

sang

Chi lĩnh 
vực quản 
lý hành 

chính

Chi lĩnh vực 
sự nghiệp 

kinh tế

Chi lĩnh 
vực chi đào 

tạo

Chi 
lĩnh 

vực chi 
khác

Chi chương trình MTQG

CTMTQG 
ứng dụng 

CNTT

CT MTQG 
Giảm ghèo 
bền vững

CT 
MTQG 
Nông 

thôn mới



2.2
Kinh phí không thường 

xuyên
317.000 317.000 0 317.000

317.000 0

III
Năm 2021

(06 tháng đầu năm)
31.985.407 30.306.891 1.666.787 11.729 31.985.407 11.733.712 439.976 17.891.729 619.990 ####### 0 0 0

1
Văn phòng Sở Thông tin 
và truyền thông

29.665.678 27.998.891 1.666.787 0 29.665.678 11.733.712 364.976 15.647.000 619.990 ####### 0 0 0 0

1.1 Kinh phí thường xuyên 3.998.901 3.998.901 0 3.998.901 3.998.901

1.2
Kinh phí không thường 

xuyên
25.666.777 23.999.990 1.666.787 25.666.777 7.734.811 364.976 15.647.000 619.990 #######

2 Trung tâm CNTT&TT 2.319.729 2.308.000 0 11.729 2.319.729 0 75.000 2.244.729 0 0 0 0 0

2.1 Kinh phí thường xuyên 1.844.729 1.833.000 11.729 1.844.729 1.844.729

2.2
Kinh phí không thường 

xuyên 475.000 475.000 0
475.000

75.000 400.000


